
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà CC2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ 4.0

0108365422

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

2. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

3. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

4. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết :
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

5. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

6. Sửa chữa thiết bị điện 3314

7. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết :
Trồng rau các loại

0118

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ 
4.0
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GALAXY INDUSTRIAL JOINT STOCK 
COMPANY 4.0
Tên công ty viết tắt: GALAXY4.0.JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975689906
Email: Thienha4.0@gmail.com Http://Galaxy4.0.com 

Fax:
Website:
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9. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết :
- Sửa chữa lưới đánh bắt cá, bao gồm cả phục hồi;
- Sửa chữa dây, đòn bẩy, buồm, mái che;
- Sửa chữa các túi để đựng phân bón và hoá chất;
- Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hoá, các 
thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự;
- Sửa chữa máy bắn bóng và máy chơi game dùng tiền xu 
khác, thiết bị chơi bowling và các vật dụng tương tự;
- Dịch vụ phục vụ đàn organ và nhạc cụ tương tự.

3319

10. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

11. Phá dỡ 4311

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết :
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc,
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Chôn chân trụ,
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái bao phủ toà nhà,
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng,
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
+ Các công việc dưới bề mặt;
+ Xây dựng bể bơi ngoài trời;
+ Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà;
+ Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

17. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

18. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Loại trừ: xây dựng công trình đường sắt

4210
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21. Chuẩn bị mặt bằng 4312

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết :
Bán buôn hoa và cây

4620

24. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết :
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết :
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết :
Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết :
Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
(Điều 13, điều 19, Nghị Định 86/2014/NĐ-CP)

4933

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết :
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

30. Lập trình máy vi tính 6201
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TĂNG VĂN 
GIỒNG

Đội 7, Thôn Đồng 
Bào, Xã Gia 
Xuyên, Huyện 
Gia Lộc, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

142.500 1.425.000.000 47,500

Tổng số 142.500 1.425.000.000 47,500

142289572

2 NGUYỄN 
TRƯỜNG 
NAM

Đội 3, Thôn Cộng 
Hòa, Xã Gia 
Lương, Huyện 
Gia Lộc, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

142.500 1.425.000.000 47,500

Tổng số 142.500 1.425.000.000 47,500

142345579

31. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết :
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí

4322

32. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết :
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng;
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như :
+ Thang máy, cầu thang tự động,
+ Các loại cửa tự động,
+ Hệ thống đèn chiếu sáng,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

33. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

34. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN THỊ 
NGỌC ÁNH

Xóm 5, Thôn Phú 
Uyên, Xã Thái 
Tân, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 5,000

Tổng số 15.000 150.000.000 5,000

152214297

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142289572
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 7, Thôn Đồng Bào, Xã Gia Xuyên, Huyện Gia 
Lộc, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10, Ngõ 84, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TĂNG VĂN GIỒNG Nam

15/08/1988 Kinh Việt Nam

07/05/2014 Công An Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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